
GVCN: 0971108128

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 THẠCH QUỐC AN Nam 17/08/2010 Sóc Trăng Th Tân Định

2 NGUYỄN HOÀI AN Nữ 29/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 LA HỒ NGỌC ÁNH Nữ 20/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH BĂNG Nữ 28/08/2010 Trà Vinh Th Định Phước

5 NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG Nữ 18/01/2010 Thới Hòa

6 NGUYỄN MINH ĐẠT Nam 12/04/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 TRẦN THÙY DƯƠNG Nữ 26/10/2010 TPHCM Th Định Phước

8 THÁI BÁ HÀ DUY Nam 13/11/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

9 HUỲNH NGUYỄN BẢO DUY Nam 17/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

10 LÊ GIA HÂN Nữ 26/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

11 PHẠM GIA HÂN Nữ 21/02/2010 Đắk Nông Th Định Phước

12 LÝ NGUYỄN ANH HÀO Nam 09/11/2010 Hậu Giang Th Định Phước

13 NGUYỄN VĂN THANH HẬU Nam 30/09/2009 Bình Dương Th Tân Định

14 PHẠM THỊ HOA Nữ 20/02/2010 Đồng Tháp Th Định Phước

15 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Nam 22/10/2010 Tp.HCM Th Định Phước

16 TRẦN GIA HUY Nam 15/09/2010 Hậu Giang Th Tân Định

17 DƯƠNG THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 13/09/2009 6a5 Lưu ban

18 NGÔ HOÀNG KHANG Nam 13/01/2009 Bình Dương Th Tân Định

19 DANH HOÀNG LINH Nam 30/11/2009 Hậu Giang Th Tân Định

20 PHẠM THÀNH LONG Nam 24/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

21 NGUYỄN KIỀU MY Nữ 15/01/2010 Bình Định Th Tân Định

22 TRẦN KHÁNH NAM Nam 20/12/2009 Bình Dương Th Định Phước

23 LÊ BẢO NGỌC Nam 24/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

24 PHẠM ĐỨC NGUYÊN Nam 17/11/2009 Trường Khác 0379841522

25 NGUYỄN NHẤT Nam 27/02/2010 Br.VT Th Tân Định

26 NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 21/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

27 NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 3/9/2010 Trường Khác 0937947476

28 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 18/01/2010 Bình Dương Th Định Phước

29 ĐỖ NGỌC YẾN PHI Nữ 25/8/2009 Tp. HCM Th Tân Định

30 TRẦN TRỌNG PHÚC Nam 17/04/2010 Đồng Tháp Th Tân Định

31 LÊ VĂN QUYỀN Nam 17/06/2009 6a5 Lưu ban

32 HOÀNG THANH THẢO Nữ 17/07/2010 Quảng Bình Th Tân Định

33 TRƯƠNG THÀNH TIẾN Nam 06/05/2007 6a13 Lưu ban

34 PHAN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 03/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

35 NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG Nữ 19/12/2010 Quảng Bình Th Tân Định

36 TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 12/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

37 HỒ THANH TRỌNG Nam 14/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

38 PHẠM QUỐC TUẤN Nam 19/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

39 HUỲNH THỊ KIM VÀNG Nữ 11/01/2010 An Giang Th Định Phước

40 TRẦN QUỐC VIỆT Nam 17/05/2010 Tp. HCM Th Định Phước

41 VÒNG QUANG VINH Nam 10/01/2010 Tp. HCM Th Tân Định

42 TRƯƠNG NGỌC Ý Nữ 21/10/2009 Tp.HCM Th Tân Định

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A1
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Bồ Minh Nhựt



GVCN: 0906818718

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 NGUYỄN TRƯỜNG AN Nam 29/09/2009 6A6 Lưu ban

2 LÊ ĐỖ KIỀU AN Nữ 08/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 NGUYỄN HẢI ANH Nam 17/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

4 NGUYỄN PHẠM THÀNH BẢO Nam 04/11/2010 Quảng Ngãi Th Định Phước

5 LÊ NGỌC MINH CHÂU Nữ 07/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

6 BÙI NGỌC TUYẾT ĐAN Nữ 17/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 LỤC PHƯỚC ĐẠT Nam 05/08/2009 Bình Dương Th Định Phước

8 QUÁCH ĐÀM TUẤN ĐẠT Nam 06/06/2009 Bình Dương Th Định Phước

9 CHÂU HỮU DUY Nam 31/08/2010 Cà Mau Th Tân Định

10 LÊ NGỌC GIA HÂN Nữ 28/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

11 NGUYỄN VŨ HẬU Nam 27/08/2010 Cà Mau Th Tân Định

12 TRẦN NGUYỄN QUANG HIẾU Nam 03/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

13 PHẠM NGỌC HUỆ Nữ 07/9/2006 Đồng Tháp Th Định Phước

14 TRỊNH GIA HUY Nam 21/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

15 HỒ SỸ NHẬT HUY Nam 10/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

16 TRẦN QUỐC HUY Nam 04/05/2010 An Giang Th Định Phước

17 NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 09/10/2009 Hậu Giang Th Tân Định

18 TRẦN MAI KHÔI Nữ 24/04/2010 Tp.HCM Th Định Phước

19 NGUYỄN KHÁNH LINH Nam 05/07/2009 Cà Mau Th Tân Định

20 ĐINH THỊ DIỆU LINH Nữ 10/01/2010 Gia Lai Th Định Phước

21 NGUYỄN PHI LONG Nam 23/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

22 BÙI THỊ THẢO MY Nữ 24/07/2010 Đăk Lăk Th Tân Định

23 PHẠM ĐINH PHƯƠNG NHÃ Nam 07/9/2010 Quảng Nam Th Định Phước

24 LÊ VĂN NHẬT Nam 11/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

25 TRẦN BÙI TUỆ NHI Nữ 09/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

26 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 01/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

27 NGUYỄN GIA PHƯỚC Nam 11/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

28 ĐOÀN HÀ PHƯƠNG Nữ 05/08/2010 Nam Định Th Tân Định

29 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 15/06/2010 An Giang Th Định Phước

30 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 21/3/2010 Trường Khác 0973135685

31 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 12/10/2009 6a10 Lưu ban

32 LÊ HUỲNH THƠ Nữ 28/10/2009 An Giang Th Tân Định

33 NGUYỄN PHÚC TOÀN Nam 5/4/2009 Thới Hòa 0382186121

34 LÊ THỊ BẢO TRÂM Nữ 15/09/2010 Bình Định Th Tân Định

35 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 06/06/2010 An Giang Th Định Phước

36 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC Nữ 19/01/2010 Bình Dương Th Định Phước

37 PHẠM QUỐC TÙNG Nam 08/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

38 NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 05/11/2010 An Giang Th Định Phước

39 NGUYỄN QUANG VŨ Nam 11/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

40 NGUYỄN CAO NHƯ Ý Nữ 17/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

41 TRƯƠNG NGỌC Ý Nữ 21/10/2009 Tp.HCM Th Tân Định

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A2
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Tính đến ngày 25/8/2021 Phạm Thị Thu Hà

Họ và tên



GVCN: 0349803349

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 TỐNG THÚY AN Nữ 21/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

2 LỮ TRỊNH TUẤN ANH Nam 06/03/2010 Đăk Lăk Th Tân Định

3 NGÔ QUỐC ANH Nam 03/08/2009 Bình Dương Th Định Phước

4 NGUYỄN TRẦN THẾ ANH Nam 02/10/2010 An Giang Th Định Phước

5 HOÀNG HÀ ANH Nữ 03/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

6 PHẠM BẢO TRÂN Nữ 10/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 PHẠM QUỐC CƯỜNG Nam 13/7/2010 Đồng Nai Th Định Phước

8 HUỲNH TÂM ĐOAN Nữ 29/10/2010 Quảng Ngãi Th Định Phước

9 NGÔ THÁI DƯƠNG Nam 16/09/2009 An Giang Th Tân Định

10 NGUYỄN TRỌNG PHÚC DUY Nam 20/10/2009 6a6 Lưu ban

11 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 11/11/2009 An Giang Th Định Phước

12 HỨA GIA HÀO Nam 03/12/2010 Thới Hòa 0937099514

13 TRẦN NGỌC MINH HIỀN Nữ 13/08/2010 Tp. HCM Th Tân Định

14 HOÀNG MINH HIỆP Nam 20/10/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

15 THÁI THÀNH HIẾU Nam 30/03/2010 An Giang Th Tân Định

16 NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG Nam 23/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

17 NGUYỄN PHAN KHÁNH HƯNG Nam 27/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

18 VÕ LÂM HUY Nam 22/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

19 PHẠM TRƯƠNG GIA HUY Nam 31/05/2010 Bình Dương Th Định Phước

20 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 04/4/2010 Bình Dương Th Định Phước

21 THẠCH HOÀNG KHANG Nam 29/06/2010 Cà Mau Th Tân Định

22 NGUYỄN THIÊN KIM Nữ 02/12/2008 6a12 Lưu ban

23 LÊ QUANG LINH Nam 02/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

24 VÕ THỊ TRÚC LY Nữ 01/09/2010 Bình Định Th Định Phước

25 ĐẶNG THỊ TRÚC NGÀN Nữ 27/01/2010 An Giang Th Tân Định

26 TRƯƠNG HỮU NGHĨA Nam 27/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

27 NGUYỄN LÊ THANH NGỌC Nữ 04/11/2010 Tp. HCM Th Định Phước

28 HÀ HÀN THẢO NGUYÊN Nữ 22/10/2010 Trường Khác 0977443607

29 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 29/06/2010 Bình Dương Th Tân Định

30 MAI TẤN PHÁT Nam 04/12/2010 An Giang Th Tân Định

31 NGUYỄN HỮU PHÁT Nam 18/08/2010 Thới Hòa

32 TRẦN NGỌC THIÊN PHÚ Nam 15/6/2009 Tp. HCM Th Định Phước

33 TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Nam 19/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

34 NGUYỄN THANH NHÃ PHƯƠNG Nữ 01/03/2010 An Giang Th Tân Định

35 HÀ LÊ ANH QUÂN Nam 07/08/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

36 ĐOÀN NGỌC SƠN Nam 28/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

37 VÕ PHÁT THÀNH Nam 05/01/2010 An Giang Th Tân Định

38 TRẦN HỒ PHƯƠNG THÙY Nữ 15/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

39 BÀNH THỊ BÍCH TRÂM Nữ 20/01/2010 Cà Mau Th Tân Định

40 HỒ THỊ THÚY UYÊN Nữ 07/08/2010 An Giang Th Định Phước

41 LA HOÀNG YẾN Nữ 09/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

42 TRƯƠNG VĂN AN Nam 06/09/2009 Lưu ban

Họ và tên

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Nguyễn Thị Loan

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A3



GVCN: 0989597786

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 TRẦN VIỆT ANH Nam 21/01/2010 Tp. HCM Th Tân Định

2 VÕ THỊ LAN ANH Nữ 12/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 PHAN QUỐC ĐẠT Nam 12/3/2010 Bình Dương Th Định Phước

4 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 08/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

5 NGUYỄN TRẦN DƯƠNG Nam 08/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

6 BÙI NGỌC HÀ Nữ 12/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 VŨ THỊ THU HIỀN Nữ 18/01/2010 Đồng Nai Th Tân Định

8 VŨ TRỌNG HIẾU Nam 25/05/2010 Hà Nội Th Tân Định

9 TRẦN MINH HIẾU Nam 24/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

10 LÊ MINH HOÀNG Nam 26/08/2009 Binh Thuận Th Định Phước

11 HUỲNH NHẬT HUY Nam 08/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

12 TRƯƠNG GIA HUY Nam 17/04/2010 Đồng Tháp Th Định Phước

13 LÊ VĂN HUY Nam 22/08/2009 6A1 Lưu ban

14 TRƯƠNG THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 21/08/2010 Bạc Liêu Th Định Phước

15 NGUYỄN TUẤN KHANG Nam 01/06/2010 Bình Dương Th Tân Định

16 HOÀNG SƠN LÂM Nam 03/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

17 LƯƠNG HOÀNG LONG Nam 20/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

18 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH MAI Nữ 30/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

19 HUỲNH THANH MƠ Nam 24/08/2009 6A6 Lưu ban

20 TRẦN KIM NGỌC MỸ Nữ 26/5/2010 Bình Định Th Định Phước

21 NGUYỄN NGỌC HỒNG NGÂN Nữ 03/02/2009 Bình Dương Th Tân Định

22 HOÀNG MINH NGỌC Nam 23/4/2010 Trường Khác 0979019656

23 ĐÀM BẢO NGỌC Nữ 09/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

24 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 25/09/2009 Tp. HCM Th Định Phước

25 TRẦN NGỌC TUYẾT NHI Nữ 12/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

26 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 14/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

27 NGUYỄN LỘC PHÁT Nam 29/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

28 CAO THỌ PHONG Nam 09/08/2010 Thới Hòa

29 NGUYỄN HỮU PHÚC Nam 08/4/2010 Đồng Tháp Th Định Phước

30 HỒ NGUYỄN MINH QUÂN Nam 13/03/2010 Hà Tĩnh Th Định Phước

31 ĐỖ NHƯ QUỲNH Nữ 25/06/2010 Bình Dương Th Tân Định

32 TRẦN THANH SANG Nam 25/10/2009 Bình Dương Th Tân Định

33 HUỲNH TẤN THÀNH Nam 29/05/2010 Bình Thuận Th Tân Định

34 CAO NGUYỄN ANH THƯ Nữ 11/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

35 LÊ PHƯỚC TOÀN Nam 15/04/2009 An Giang Th Định Phước

36 DƯƠNG THỊ BẢO TRÂN Nữ 28/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

37 NGUYỄN THÚY HUYỀN TRÂN Nữ 10/10/2010 Trường Khác 0868929371

38 THẠCH THỊ HUYỀN TRANG Nữ 27/02/2010 Bình Phước Th Định Phước

39 ĐOÀN NGỌC MINH TRANG Nữ 26/07/2009 6A13 Lưu ban

40 NGUYỄN HẠ VY Nữ 23/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

41 TRƯƠNG NGỌC YẾN Nữ 13/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A4
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Võ Thị Nụ



GVCN: 0397118065

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 TRỊNH NGỌC AN Nữ 03/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

2 VÕ THẾ ANH Nam 4/01/2010 Trường Khác 0778735700

3 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 11/10/2010 Bắc Ninh Th Tân Định

4 VƯƠNG ANH BẢO Nam 17/06/2010 Bình Dương Th Tân Định

5 TRẦN VŨ QUỐC ĐẠI Nam 14/06/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

6 TRẦN TIẾN ĐẠT Nam 17/7/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 18/04/2009 Bình Dương Th Định Phước

8 NGUYỄN MINH HÀ Nữ 10/04/2010 TP Hồ Chí MinhTh Định Phước

9 TRẦN VĂN HIẾU Nam 21/12/2010 Hải Dương Th Tân Định

10 HÀ MINH HOÀNG Nam 23/11/2010 Bình Phước Th Định Phước

11 BÙI TRƯƠNG TẤN HOÀNG Nam 23/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

12 LÊ THỊ KIM HỒNG Nữ 16/11/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

13 ĐÀO TRẦN QUỐC HUY Nam 27/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

14 TRẦN TUẤN KHANG Nam 08/09/2010 Cà Mau Th Tân Định

15 NGUYỄN ĐOÀN VÕ KHANG Nam 17/06/2010 Thới Hòa

16 TRẦN PHẠM NGUYỄN KHÁNH Nam 27/02/2008 Bình Dương Th Định Phước

17 LÊ VĂN LỘC Nam 01/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

18 LÊ THÀNH LONG Nam 19/01/2010 Bình Phước Th Định Phước

19 NGUYỄN LÊ TRÀ MY Nữ 07/11/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

20 NGUYỄN THỊ THẢO MY Nữ 15/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

21 BÙI BẢO NAM Nam 05/11/2008 6a6 Lưu ban

22 TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 14/02/2010 An Giang Th Tân Định

23 HUỲNH THỊ MỸ NHÂN Nữ 22/8/2010 Cà Mau Th Định Phước

24 TRẦN TUYẾT NHI Nữ 10/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

25 PHẠM YẾN NHI Nữ 08/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

26 HUỲNH YẾN NHI Nữ 18/06/2009 Tp.HCM Th Định Phước

27 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 08/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

28 TRẦN ANH PHƯƠNG Nam 16/10/2010 Bình Dương Trường Khác 392174398

29 BÙI SỸ MINH QUÂN Nam 19/7/2010 Bình Dương Th Định Phước

30 LÊ THẾ QUÂN Nam 06/06/2010 Quảng Trị Th Định Phước

31 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 12/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

32 VÕ THANH SANG Nam 25/02/2009 6a1 Lưu ban

33 ĐINH LÊ QUỐC SỰ Nam 09/08/2010 An Giang Th Tân Định

34 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 02/03/2010 Bạc Liêu Th Định Phước

35 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nam 31/03/2010 Tp. HCM Th Tân Định

36 ĐỖ PHẠM ANH THƯ Nữ 28/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

37 TRẦN NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 09/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

38 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC Nữ 31/12/2010 Bình Phước Th Định Phước

39 NGUYỄN THANH TUẤN Nam 20/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

40 NGUYỄN PHAN TƯỜNG VY Nữ 09/09/2010 Tp.HCM Th Định Phước

41 TRẦN HOÀNG KHÁNH VY Nữ 11/06/2010 Trường Khác 0925545459

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A5
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Phạm Thị Tuyết Mai



GVCN: 0359052289

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 HUỲNH QUỐC ANH Nam 10/6/2010 Trường Khác 0392535758

2 LẠI THỊ THẢO ANH Nữ 05/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 LÊ QUỲNH ANH Nữ 10/8/2010 Bình Dương Th Định Phước

4 TRẦN CHÍ BẢO Nam 18/03/2010 Tp. HCM Th Tân Định

5 HOÀNG XUÂN ĐẠI Nam 12/08/2010 Phú Thọ Th Tân Định

6 HỒ CHÍ DINH Nam 15/6/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 NGUYỄN THẾ BÌNH DƯƠNG Nam 02/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

8 LÊ GIA GIA Nam 12/06/2009 6a9 Lưu ban

9 THẠCH ANH HÒA Nam 25/02/2010 Trà Vinh Th Tân Định

10 PHẠM THỊ DUYÊN HỒNG Nữ 19/10/2010 Quảng Ngãi Th Định Phước

11 NGUYỄN VĂN MẠNH HÙNG Nam 07/02/2010 Nghệ An Th Định Phước

12 PHẠM QUỐC HƯNG Nam 13/01/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

13 LÊ ĐỨC HUY Nam 17/12/2009 An Giang Th Định Phước

14 TRẦN NHẬT HUY Nam 29/04/2010 Thới Hòa

15 TRẦN TRỌNG KHANG Nam 27/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

16 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 06/12/2010 Đồng Nai Th Định Phước

17 ĐẶNG THIÊN KIM Nữ 31/07/2010 Tp. HCM Th Tân Định

18 NGUYỄN ĐỨC DUY LỢI Nam 16/11/2010 ĐăkLăk Th Tân Định

19 TRỊNH NGUYỄN THÀNH LONG Nam 21/10/2010 Tp.HCM Th Định Phước

20 LÊ THỊ NGỌC NGÂN Nữ 02/10/2010 An Giang Th Tân Định

21 NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN Nữ 02/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

22 TRẦN THỊ TUYẾT NHI Nữ 24/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

23 TRẦN THỊ TUYẾT NHI Nữ 15/12/2009 Bình Dương Th Định Phước

24 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 20/07/2010 Kiên Giang Th Định Phước

25 NGUYỄN PHAN UYỂN NHI Nữ 04/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

26 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ 24/11/2009 Bình Dương Th Định Phước

27 MAI DANH PHONG Nam 30/06/2010 Khánh Hòa Th Tân Định

28 TRẦN ĐẠI PHÚ Nam 16/09/2010 Thới Hòa

29 TRẦN CHÍ QUANG Nam 28/9/2010 Bình Dương Th Định Phước

30 LÊ NGUYỄN HỒNG SA Nữ 05/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

31 LÊ PHÚ TÀI Nam 28/12/2010 TPHCM Th Tân Định

32 PHẠM HOÀNG ĐỨC THỊNH Nam 15/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

33 HUỲNH NGỌC ANH THƯ Nữ 09/10/2010 Bến Tre Th Tân Định

34 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nam 22/08/2010 An Giang Th Định Phước

35 HUỲNH NGỌC NHÃ TRÂN Nữ 06/09/2010 Kiên Giang Th Tân Định

36 PHAN VĂN TRỌNG Nam 07/02/2010 An Giang Th Định Phước

37 VÕ NHỰT TRUNG Nam 16/09/2010 Kiên Giang Th Định Phước

38 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 17/11/2010 An Giang Th Định Phước

39 NGUYỄN NGỌC THANH VÂN Nữ 15/04/2010 Trường Khác 0966849049

40 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG VỦ Nam 25/11/2008 6a1 Lưu ban

41 ĐỖ NGUYỄN THẢO VY Nữ 21/10/2010 Bến Tre Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A6
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Nguyễn Thị Nhung



GVCN: 0947895968

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 NGUYỄN QUỐC AN Nam 05/12/2009 6a2 Lưu ban

2 TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 19/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 22/10/2010 Yên Bái Th Định Phước

4 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 21/03/2009 Thới Hòa

5 ĐỒNG GIA BẢO Nam 18/08/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

6 LÊ GIA BẢO Nam 14/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 NGUYỄN GIA BẢO Nam 07/04/2010 Thới Hòa

8 TRƯƠNG MINH ĐĂNG Nam 07/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

9 NGUYỄN QUỐC DUY Nam 19/5/2010 An Giang Th Định Phước

10 HUỲNH VĂN TÚ EM Nam 06/08/2008 An Giang Th Định Phước

11 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN Nữ 13/4/2010 Trường Khác 0908961992

12 NGUYỄN MINH HÒA Nam 23/06/2010 Long An Th Tân Định

13 NGUYỄN HỮU TÂN HƯNG Nam 31/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

14 LÊ QUỐC HUY Nam 01/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

15 ĐẶNG PHƯỚC HUY Nam 28/02/2010 Đồng Tháp Th Định Phước

16 HUỲNH VĂN KHANG Nam 02/12/2008 TP Cần Thơ Th Tân Định

17 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM Nữ 10/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

18 VĂN CÔNG ĐẠI LỢI Nam 01/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

19 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 23/10/2008 6a10 Lưu ban

20 LỮ TRỊNH PHƯƠNG NGHI Nữ 27/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

21 THÁI PHÚC NGHĨA Nam 28/11/2010 Trường Khác 0987116545

22 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 12/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

23 LÊ THỊ NHI Nữ 19/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

24 SIÊU THỊ TUYẾT NHI Nữ 18/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

25 TRẦN PHỤNG NHI Nữ 17/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

26 TRẦN NGUYỄN THẢO NHI Nữ 07/09/2010 Bình Định Th Định Phước

27 HUỲNH NGỌC NHƯ Nữ 17/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

28 LÊ VĂN PHÁT Nam 25/09/2010 Quảng Ngãi Th Định Phước

29 NGUYỄN DUY PHONG Nam 30/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

30 TRẦN MINH NHẬT QUANG Nam 06/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

31 TRẦM THANH SANG Nữ 07/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

32 NGUYỄN VĂN SÁNG Nam 04/04/1020 Bình Dương Th Định Phước

33 NGUYỄN TÚ TÀI Nam 24/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

34 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 25/3/2010 Bình Dương Th Định Phước

35 NGUYỄN QUỲNH ANH THƯ Nữ 03/01/2010 Sóc Trăng Th Tân Định

36 LÊ SỸ THƯƠNG Nam 06/04/2010 Hà Tĩnh Th Tân Định

37 NGÔ THỊ KIM TRI Nữ 21/12/2009 Đồng Tháp Th Tân Định

38 NGÔ QUỐC TRUNG Nam 24/08/2009 Bình Dương Th Định Phước

39 LÊ THỊ THIÊN TÚ UYÊN Nữ 21/06/2010 An Giang Th Định Phước

40 ĐỖ THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 01/10/2010 Thới Hòa

41 HUỲNH VĂN QUỐC VĨ Nam 28/08/2009 Bình Dương Th Định Phước

42 LÊ THỊ YẾN VY Nữ 07/01/2010 Bình Phước Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A7
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Đỗ Thị Minh Tuyết



GVCN: 0329556636

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 29/6/2010 Bình Dương Th Định Phước

2 HOÀNG GIA BẢO Nam 02/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 NGUYỄN NGÔ GIA BẢO Nam 21/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

4 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Nữ 31/03/2010 Cần Thơ Th Tân Định

5 ĐỖ MINH DŨNG Nam 28/07/2010 Thới Hòa

6 TIỀN VĂN HẠ Nam 07/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

7 NGUYỄN QUỐC HÀO Nam 25/12/2009 An Giang Th Định Phước

8 NGUYỄN VƯƠNG HÀO Nam 02/11/2010 Tp. HCM Th Định Phước

9 ĐỖ ĐỨC HUY HOÀNG Nam 27/11/2010 Hà Nội Th Tân Định

10 LÊ VŨ GIA HUY Nam 25/01/2010 Trường Khác 0388279479

11 NGUYỄN BẢO KHÁNH Nam 29/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

12 HỒ VĂN KHÁNH Nam 03/04/2009 6a2 Lưu ban

13 NGUYỄN VĂN KHỞI Nam 18/05/2010 Bình Dương Th Định Phước

14 BÙI KHẮC ANH KIỆT Nam 22/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

15 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 28/09/2009 Kiên Giang Th Định Phước

16 LÊ THỊ CHÚC LAM Nữ 17/05/2010 Bạc Liêu Th Tân Định

17 TRẦN ĐĂNG MẠNH Nam 20/01/2010 Đăk Lăk Th Tân Định

18 NGÔ NGUYỄN PHƯƠNG NGHI Nữ 20/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

19 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI Nữ 19/11/2010 Thới Hòa

20 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 18/01/2010 An Giang Th Định Phước

21 NGUYỄN CAO YẾN NHI Nữ 05/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

22 NGUYỄN LÊ HUỲNH NHƯ Nữ 26/01/2009 Bình Dương Th Định Phước

23 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 24/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

24 TRƯƠNG LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 28/04/2010 Vĩnh Long Th Định Phước

25 BÀNH TÀI PHONG Nam 14/07/2010 Tp. HCM Th Tân Định

26 NGUYỄN VŨ NGỌC PHƯỢNG Nữ 30/01/2010 Trường Khác 0798161883

27 TRẦN THANH QUY Nam 02/12/2008 Đồng Tháp Th Định Phước

28 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 02/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

29 PHẠM MINH SÁNG Nam 19/6/2010 Bình Dương Th Định Phước

30 VÕ TUẤN TÀI Nam 10/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

31 MAI TẤN TÀI Nam 01/03/2010 Lâm Đồng Th Định Phước

32 BÙI VŨ THIÊN Nam 24/03/2009 6a10 Lưu ban

33 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 30/07/2010 An Giang Th Tân Định

34 LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 22/01/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

35 NGÔ BÙI MINH THƯ Nữ 7/7/2010 Trường Khác 0917337381

36 ĐẶNG THANH THƯƠNG Nam 12/03/2010 Cà Mau Th Tân Định

37 TRẦN CẨM TIÊN Nữ 30/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

38 ĐÀO THỊ THANH TRÚC Nữ 26/10/2010 Hà Nam Th Tân Định

39 LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG Nam 31/07/2010 Nam Định Th Định Phước

40 NGUYỄN TRỌNG TUẤN VŨ Nam 30/07/2009 Bình Dương Th Định Phước

41 NGÔ NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 16/12/2010 Bình Dương Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A8
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Trần Đăng Duy



GVCN: 0908759760

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 ĐÀO HỒNG ÁNH Nữ 22/4/2010 Bình Dương Th Định Phước

2 NGUYỄN GIA BẢO Nam 11/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

3 TRẦN GIA BẢO Nam 22/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

4 DƯƠNG THÀNH ĐÔ Nam 29/06/2010 Thới Hòa

5 NINH THỊ MỸ DUNG Nữ 16/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

6 DƯƠNG CHẤN HẢI Nam 17/08/2010 Tp. HCM Th Tân Định

7 BÙI PHÚC HÀO Nam 30/9/2010 An Giang Th Định Phước

8 NGUYỄN TẤN HOÀNG Nam 19/08/2010 Bình Phước Th Định Phước

9 ĐOÀN MINH HÙNG Nam 07/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

10 NGUYỄN MINH KHÁNH Nam 09/11/2010 Cần Thơ Th Tân Định

11 HỒ THANH ANH KIỆT Nam 25/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

12 HOÀNG NHƯ KIỆT Nam 27/11/2010 Đắk Nông Th Định Phước

13 HUỲNH ANH KIỆT Nam 21/01/2009 6A2 Lưu ban

14 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Nữ 14/04/2010 Sóc Trăng Th Tân Định

15 NGUYỄN HOÀNG LINH Nam 05/12/2008 6A11 Lưu ban

16 TRỊNH THÁI QUANG LONG Nam 21/09/2010 Quảng Nam Th Định Phước

17 LÊ ĐỨC MẠNH Nam 16/03/2010 Bạc Liêu Th Tân Định

18 DƯƠNG PHAN BẢO NGỌC Nữ 21/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

19 NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYÊN Nữ 15/01/2010 Thới Hòa

20 NGUYỄN THANH NHẬT Nam 04/05/2010 Trường Khác 0971731771

21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 25/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

22 PHẠM NGỌC NHƯ Nữ 25/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

23 HUỲNH THỊ YẾN NHƯ Nữ 10/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

24 DƯƠNG THANH PHONG Nam 20/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

25 LÊ SỸ SƠN Nam 26/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

26 PHAN THÀNH TÀI Nam 21/05/2009 Bến Tre Th Tân Định

27 LÊ NHƯ TÀI Nam 18/7/2009 Đồng Tháp Th Định Phước

28 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 09/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

29 CHU TUỆ TÂM Nữ 11/05/2010 Tp.HCM Th Định Phước

30 QUẢN ANH THƯ Nữ 02/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

31 NGUYỄN NGỌC QUỲNH THƯ Nữ 29/05/2010 Bình Dương Th Định Phước

32 TRẦN NGỌC VY VY Nữ 7/7/2010 Trường Khác 0944104444

33 TRẦN NGUYỄN NHÃ THY Nữ 10/10/2010 Trường Khác 0368297191

34 TRẦN NGỌC CHÍ TÌNH Nam 27/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

35 ĐINH THỤY BẢO TRÂM Nữ 19/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

36 NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 01/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

37 HỒ NGUYỄN CÁT TƯỜNG Nữ 25/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

38 ĐINH NGUYỄN CÁT TƯỜNG Nữ 25/07/2009 An Giang Th Định Phước

39 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 20/06/2010 Bình Dương Th Tân Định

40 NGUYỄN QUANG VINH Nam 08/05/2010 An Giang Th Định Phước

41 ĐẶNG TƯỜNG VY Nữ 19/03/2010 Bình Dương Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A9
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Nguyễn Hoàng Trọng



GVCN: 0368952182

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 VÕ CHÂU AN Nam 22/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

2 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 14/8/2010 Thới Hòa 0918179962

3 NGUYỄN TRẦN GIA BẢO Nam 28/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

4 ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU Nữ 03/9/2010 Nam Định Th Định Phước

5 VŨ HOÀNG ĐẠI Nam 10/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

6 ĐẶNG NGỌC MỸ DUYÊN Nữ 28/02/2010 Tp. HCM Th Tân Định

7 NGÔ MINH HẢI Nam 02/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

8 TÀI HUY HOÀNG Nam 19/5/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

9 TRẦN MINH HÙNG Nam 08/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

10 HÀ MINH HƯNG Nam 08/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

11 PHẠM VĂN BẢO KHANG Nam 20/06/2010 Quảng Bình Th Định Phước

12 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 05/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

13 ĐẶNG QUỐC KIỆT Nam 29/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

14 TRẦN HOÀNG XA LINH Nữ 02/10/2010 Bình Dương Th Tân Định

15 NGUYỄN NGHĨA LUÔN Nam 11/10/2007 Đồng Tháp Th Định Phước

16 TRỊNH TRỌNG QUỐC MINH Nam 01/01/2010 Quảng Ngãi Th Tân Định

17 LÊ NGUYỄN MINH Nam 18/08/2009 6A2 Lưu ban

18 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 11/10/2010 Bắc Ninh Th Tân Định

19 HUỲNH NHƯ NGỌC Nữ 30/04/2010 Thới Hòa

20 PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 19/12/2010 Bến Tre Th Tân Định

21 NGUYỄN KIM QUỲNH NHƯ Nữ 03/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

22 VÕ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG PHI Nam 11/06/2010 Thới Hòa

23 TRẦN PHẠM VĨ PHONG Nam 18/10/2010 Tp.HCM Th Tân Định

24 NGUYỄN HUỲNH CÔNG TÂM Nam 04/10/2010 Bình Dương Th Định Phước

25 NGUYỄN NHẬT MINH TÂN Nam 01/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

26 NGUYỄN HỒNG THẮM Nữ 20/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

27 TRẦN THỊ THẮM Nữ 22/8/2010 Trường Khác 0976881627

28 HUỲNH MAI THANH Nữ 27/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

29 TỪ NGUYỄN ANH THƯ Nữ 27/09/2010 Bình Dương Th Tân Định

30 HỒ HUY ANH TIẾN Nam 22/11/2009 Tp.HCM Th Định Phước

31 TRƯƠNG NGỌC TIỀN Nữ 03/08/2010 Bạc Liêu Th Định Phước

32 BÙI THỊ HUYỀN TRANG Nữ 22/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

33 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 29/11/2010 Tp.HCM Th Định Phước

34 LÊ MINH TRÍ Nam 23/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

35 DƯƠNG HOÀNG TRIỀU Nam 25/12/2008 6A11 Lưu ban

36 TRẦN ĐỨC TRUNG Nam 4/5/2010 Trường Khác 0333246584

37 PHẠM VĂN TUẤN Nam 27/7/2009 Đồng Tháp Th Định Phước

38 TRẦN THỊ MINH TUYẾT Nữ 01/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

39 NGUYỄN THẾ VINH Nam 01/10/2009 Cà Mau Th Định Phước

40 TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 26/10/2010 Hà Tĩnh Th Tân Định

41 ĐẶNG NGỌC TƯỜNG VY Nữ 17/10/2010 Quảng Ngãi Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A10
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Nguyễn Tiến Thành



GVCN: 0367591959

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 LỘC THÁI ANH Nam 26/11/2009 Kiên Giang Th Định Phước

2 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 30/09/2010 Bình Dương Th Định Phước

3 PHẠM GIA BẢO Nam 10/11/2010 Hậu Giang Th Tân Định

4 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 31/05/2010 Bình Dương Th Định Phước

5 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 13/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

6 NGÔ HOÀNG GIA HÂN Nữ 06/5/2010 Bình Dương Th Định Phước

7 PHẠM KIẾN HÀO Nam 21/06/2010 Quảng Bình Th Tân Định

8 PHẠM PHÚC HẬU Nam 17/05/2010 Trường Khác 0948362473

9 LƯU TRẦN ĐỨC HUY Nam 05/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

10 NGUYỄN PHÚC AN KHANG Nam 05/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

11 HUỲNH TUẤN KHANG Nam 02/6/2010 An Giang Th Định Phước

12 NGUYỄN DƯƠNG TUẤN KHANG Nam 02/04/2010 Bình Dương Th Định Phước

13 TRẦN DUY KHANH Nam 11/06/2009 6A12 Lưu ban

14 NGUYỄN LÊ DUY KHOA Nam 18/03/2010 An Giang Th Định Phước

15 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNGLÂM Nam 01/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

16 NGUYỄN THỊ TRÚC LY Nữ 31/05/2010 An Giang Th Tân Định

17 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 02/01/2010 Nghệ An Th Tân Định

18 TRỊNH HOÀNG NHÃ Nam 01/06/2009 An Giang Th Tân Định

19 NGUYỄN HOÀNG NHẤT Nam 15/02/2010 Cà Mau Th Định Phước

20 NGUYỄN HỒ YẾN NHI Nữ 27/4/2009 Trường Khác 0979477100

21 NGUYỄN KHẢ NHƯ Nữ 21/01/2010 Bình Dương Th Định Phước

22 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 23/07/2010 Bình Dương Th Tân Định

23 TRƯƠNG HỒNG PHÁT Nam 19/09/2007 6A2 Lưu ban

24 NGUYỄN VĂN PHÚ Nam 07/01/2009 Đồng Tháp Th Tân Định

25 PHẠM HỮU THẮNG Nam 12/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

26 VŨ NGUYỄN YẾN THANH Nữ 09/03/2010 Bình Dương Th Tân Định

27 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 08/02/2010 Nghệ An Th Định Phước

28 ĐẶNG NGỌC KIM THOA Nữ 06/09.2010 Tp.HCM Th Định Phước

29 VÕ ANH THƯ Nữ 02/02/2010 Bình Dương Th Tân Định

30 TRẦN THỊ THANH THÚY Nữ 08/04/2009 6A1 Lưu ban

31 TRẦN VĂN TIẾN Nam 10/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

32 VÕ TRỌNG TÍN Nam 10/08/2009 Hậu Giang Th Định Phước

33 NGUYỄN ĐỖ TRỌNG Nam 04/07/2010 Đồng Tháp Th Tân Định

34 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 18/07/2010 Thới Hòa

35 LÊ VĂN TƯỜNG Nam 09/11/2008 An Giang Th Định Phước

36 ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN Nữ 14/12/2010 Bình Thuận Th Định Phước

37 HÀ ANH VŨ Nam 24/04/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

38 LÊ THỊ YẾN VY Nữ 16/04/2010 Long An Th Tân Định

39 LƯỜNG THẢO VY Nữ 17/09/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

40 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 30/12/2010 Thới Hòa

41 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ 05/04/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A11
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Đặng Thị Hải



GVCN: 0356439725

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 NGUYỄN QUỐC ANH Nam 17/12/2009 Bình Dương Th Định Phước

2 NGUYỄN THÁI TUẤN ANH Nam 23/10/2010 Nghệ An Th Định Phước

3 HUỲNH MAI ANH Nữ 25/03/2010 Bình Định Th Định Phước

4 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNGANH Nữ 15/09/2010 Tp.HCM Th Định Phước

5 HỒ PHẠM QUỲNH ANH Nữ 30/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

6 NGUYỄN TIẾN BẢO Nam 03/12/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

7 TRẦN THÁI BẢO Nam 08/03/2010 Nghệ An Th Định Phước

8 TRẦN QUANG BÌNH Nam 22/06/2010 Thới Hòa

9 TRẦN TIẾN ĐẠT Nam 24/3/2010 Trường Khác 0983811896

10 TRẦN HOÀNG DIỆP Nam 17/04/2010 An Giang Th Định Phước

11 LÊ THỊ CẨM GIỀNG Nữ 04/02/2010 Sóc Trăng Th Tân Định

12 VŨ THỊ THÚY HẰNG Nữ 20/6/2010 Đồng Nai Th Định Phước

13 VŨ LẠNH KHÁNH HÀO Nam 17/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

14 NGUYỄN VIẾT GIA HUY Nam 22/07/2010 Nghệ An Th Tân Định

15 PHẠM BẢO KHANG Nam 21/01/2010 Sóc Trăng Th Tân Định

16 PHẠM TRƯỜNG KHANG Nam 19/04/2008 Tiền Giang Th Định Phước

17 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 04/8/2010 Bình Dương Th Định Phước

18 LÊ MINH KHÔI Nam 06/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

19 PHAN ĐÌNH HỒNG LÂM Nam 30/09/2010 Bến Tre Th Tân Định

20 PHẠM LÊ NHẬT MINH Nam 29/06/2009 6A3 Lưu ban

21 TRẦN HUỲNH NHẬT MINH Nữ 17/05/2010 Tp. HCM Th Tân Định

22 LÊ VIẾT NGỌC Nữ 14/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

23 NGUYỄN DANH NHÂN Nam 30/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

24 NGUYỄN VIẾT NHẬT Nam 30/01/2010 Hà Tĩnh Th Định Phước

25 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 20/10/2010 Trường Khác 0947119330

26 NGUYỄN BẢO NHƯ Nữ 10/05/2010 Bình Dương Th Tân Định

27 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 31/05/2008 6A3 Lưu ban

28 TRỊNH DUY PHÚC Nam 25/10/2010 Tp. HCM Th Tân Định

29 TRẦN TRÍ THANH Nam 20/11/2009 Bình Dương Th Định Phước

30 LÂM NGỌC PHƯƠNG THẢO Nữ 11/08/2010 BR.VT Th Tân Định

31 TRẦN PHẠM ANH THƯ Nữ 20/05/2010 Hậu Giang Th Định Phước

32 TRẦN MINH THƯ Nữ 25/06/2010 Bình Dương Th Định Phước

33 BÙI THANH THÚY Nữ 04/01/2010 Bình Dương Th Định Phước

34 NGUYỄN NGỌC BẢO THY Nữ 02/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

35 LÊ VĂN TÍNH Nam 24/04/2008 Hậu Giang Th Tân Định

36 NGUYỄN MINH TOÀN Nam 25/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

37 NGUYỄN MINH TRUNG Nam 11/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

38 NGUYỄN ANH VŨ Nam 26/11/2009 6A12 Lưu ban

39 NÔNG YẾN VY Nữ 14/9/2010 Lâm Đồng Th Định Phước

40 VÕ THỊ TƯỜNG VY Nữ 09/11/2010 Thới Hòa

41 BÙI THỊ THANH XUÂN Nữ 25/04/2010 Bình Dương Th Tân Định

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A12
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Phạm Trần Anh Tú



GVCN: 0917453255

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Nữ 09/02/2010 Đồng Nai Th Định Phước

2 ÔN MINH ÁNH Nữ 12/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

3 NGUYỄN PHI BẰNG Nam 14/03/2010 Đồng Tháp Th Định Phước

4 LƯƠNG GIA BẢO Nam 21/12/2010 Đồng Nai Th Định Phước

5 TRẦN MAI XUÂN DIỆU Nam 24/08/2010 Bình Dương Th Định Phước

6 ĐẶNG TUẤN DŨNG Nam 19/07/2010 Đắk Lắk Th Tân Định

7 TRẦN ĐỨC DƯƠNG Nam 01/8/2008 Trường Khác 0385073488

8 ĐINH THÙY DƯƠNG Nữ 28/10/2010 An Giang Th Định Phước

9 ĐỖ TRỌNG DUY Nam 14/12/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

10 DANH THỊ THẢO DUY Nữ 15/09/2010 Kiên Giang Th Định Phước

11 LÊ NGỌC PHƯƠNG DUY Nữ 09/11/2010 Thới Hòa

12 ĐINH HOÀNG KỲ DUYÊN Nữ 30/08/2021 Thới Hòa

13 TRƯƠNG LÊ NGỌC HÀ Nữ 25/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

14 LÊ THỊ DIỄM HẰNG Nữ 06/7/2010 Bình Dương Th Định Phước

15 NGUYỄN TRUNG HẢO Nam 30/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

16 PHAN THANH GIA HUY Nam 11/08/2010 Bình Dương Th Tân Định

17 PHAN GIA KHANG Nam 24/05/2010 An Giang Th Tân Định

18 NGÔ DUY KHANG Nam 03/04/2009 6A4 Lưu ban

19 TRẦN THIÊN KIM Nữ 29/07/2010 Trường Khác 0393967354

20 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 17/07/2010 Đăk Lăk Th Định Phước

21 KHƯƠNG THANH LIÊM Nam 21/05/2010 Bạc Liêu Th Tân Định

22 NGUYỄN VĂN LINH Nam 22/5/2010 Đắk Nông Th Định Phước

23 THÁI THỊ DIỄM MY Nữ 17/12/2010 Bình Dương Th Tân Định

24 TỐNG NGUYỄN BẢO NAM Nam 17/09/2010 Thanh Hóa Th Định Phước

25 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Nữ 26/02/2010 Tp.HCM Th Tân Định

26 NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 18/11/2010 Tp.HCM Th Tân Định

27 QUẢN BẢO NHƯ Nữ 06/10/2010 Cần Thơ Th Tân Định

28 NGUYỄN NHẬT NHỰT Nam 24/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

29 TRẦN MINH PHÚC Nam 15/06/2010 Bạc Liêu Th Tân Định

30 NGUYỄN HOÀNG BẢO PHÚC Nữ 04/01/2008 6A3 Lưu ban

31 ĐỒNG HOÀNG PHÚC Nam 18/01/2010 Thới Hòa

32 PHẠM TRẦN TẤN QUỐC Nam 10/11/2008 6A13 Lưu ban

33 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 17/10/2010 Gia Lai Th Tân Định

34 LÊ CHÍ THIỆN Nam 10/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

35 NGUYỄN VŨ THỊ ANH THƯ Nữ 07/02/2010 Bình Dương Th Định Phước

36 DANH GIA THUẬN Nam 14/07/2010 Bình Dương Th Định Phước

37 NGUYỄN MINH TOÀN Nam 16/12/2009 Đồng Tháp Th Tân Định

38 TRANG THỊ BÍCH TRÂM Nữ 04/02/2007 An Giang Th Định Phước

39 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM Nữ 15/11/2010 Bình Dương Th Định Phước

40 LƯỜNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 26/10/2010 Thanh Hóa Th Tân Định

41 NGUYỄN TẤN TRUNG Nam 08/01/2010 Bình Dương Th Tân Định

42 QUÁCH THỊ THANH XUÂN Nữ 20/11/2010 Bình Dương Th Tân Định

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A13
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Dương Thị Mộng



GVCN: 0354454659

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 ĐÀO HOÀNG ANH Nam 22/01/2010 Bình Dương TH Tân Định

2 TRẦN DUY ANH Nam 08/07/2010 Tp. HCM TH Tân Định

3 TỪ DƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 07/11/2010 Bình Dương TH Tân Định

4 NGUYỄN TRỊNH MINH ÁNH Nữ 19/11/2010 Quảng Nam TH Định Phước

5 LIÊU QUỐC BẢO Nam 22/07/2010 Bình Dương TH Tân Định

6 PHẠM TIẾN DŨNG Nam 02/10/2010 Tp. HCM TH Định Phước

7 TẠ TẤN ĐẠT Nam 13/04/2010 Đồng Nai TH Tân Định

8 NGUYỄN HOÀNG QUÝ ĐỨC Nam 17/06/2010 Bình Dương TH Tân Định

9 TRẦN HỮU ĐỨC Nam 25/05/2010 Quảng Trị TH Tân Định

10 PHƯƠNG VĂN TÀI ĐỨC Nam 21/09/2010 Bình Dương TH Định Phước

11 TRỊNH QUANG HÀO Nam 13/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

12 NGUYỄN QUỐC HÀO Nam 09/11/2010 Bình Dương TH Định Phước

13 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 09/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

14 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 05/02/2010 Bình Dương TH Tân Định

15 DIỆP ÁNH HỒNG Nữ 25/10/2010 Bình Dương TH Tân Định

16 NGÔ TRẦN ĐỨC HUY Nam 07/03/2010 Bình Dương TH Định Phước

17 TRƯƠNG LÊ NHẬT HUY Nam 01/03/2010 Thanh Hóa TH Định Phước

18 NGUYỄN PHÚC GIA HƯNG Nam 31/01/2010 Tp. HCM TH Tân Định

19 HOÀNG ĐÌNH KIÊN Nam 18/05/2010 Bình Dương TH Tân Định

20 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 05/07/2010 Bình Dương TH Tân Định

21 ĐẶNG DUY MINH Nam 11/02/2010 Bình Dương TH Tân Định

22 PHÙNG THẢO MY Nữ 20/09/2010 An Giang TH Định Phước

23 THƯỢNG NHƯ THÚY MY Nữ 07/09/2010 Bình Dương TH Định Phước

24 PHẠM HƯƠNG NAM Nữ 25/10/2010 Tp. HCM TH Tân Định

25 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG NHI Nữ 11/08/2010 Bình Dương TH Tân Định

26 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 05/01/2010 Bình Dương TH Định Phước

27 HOÀNG VĂN PHI Nam 21/02/2010 Tp. HCM TH Tân Định

28 PHẠM NGUYỄN BÁ QUYẾT Nam 08/02/2010 Bình Dương TH Tân Định

29 THÂN HÀ SƠN Nam 21/03/2010 Bình Dương TH Tân Định

30 PHẠM TẤN TÀI Nam 22/07/2010 Bình Dương TH Định Phước

31 HUỲNH BẢO THI Nữ 25/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

32 VÕ ĐẶNG HOÀNG THIÊN Nam 18/07/2010 Đồng Nai TH Tân Định

33 TRẦN LƯƠNG THIỆN Nam 18/12/2009 Đồng Tháp TH Định Phước

34 LÊ KHẮC THUẦN Nam 31/08/2010 Bình Dương TH Tân Định

35 ĐINH NGUYỄN DUY TIÊN Nữ 02/10/2010 Bình Dương TH Tân Định

36 NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 22/03/2010 Tp. HCM TH Định Phước

37 LÊ PHÚC TOÀN Nam 26/03/2010 Bình Dương TH Định Phước

38 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 27/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

39 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 23/08/2010 Nghệ An TH Tân Định

40 NGUYỄN HOÀNG VIỆT Nam 31/05/2010 Bình Dương TH Tân Định

41 NGUYỄN THỊ THẢO VY Nữ 12/02/2010 Đồng Tháp TH Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A14
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022

Tính đến ngày 25/8/2021 Nguyễn Minh Tuấn



GVCN: 0981213752

STT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú

1 NGUYỄN HỮU TUẤN AN Nam 10/09/2010 Đồng Nai TH Tân Định

2 PHẠM HOÀNG ANH Nam 15/01/2010 Bình Dương TH Tân Định

3 VÕ ĐẶNG MINH ANH Nữ 17/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

4 PHẠM QUỲNH CHI Nữ 06/11/2010 Thái Bình TH Định Phước

5 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 11/09/2010 Hà Nam TH Tân Định

6 TRẦN THÁI ĐẠT Nam 02/01/2010 Bình Dương TH Nguyễn Hiền

7 ĐẶNG NGỌC HÂN Nữ 26/10/2010 Bình Dương TH Định Phước

8 ĐẶNG THI NGỌC HÂN Nữ 03/12/2010 Bình Dương TH Định Phước

9 PHẠM MINH HÒA Nam 04/07/2010 Bình Dương TH Tân Định

10 NGUYỄN THỊ ÁI KHANH Nữ 06/06/2010 Tp. HCM TH Tân Định

11 NGUYỄN NGÂN KHÁNH Nữ 01/02/2010 Hà Nội TH Định Phước

12 NGUYỄN TRÚC LAM Nữ 09/01/2010 Tp. HCM TH Tân Định

13 ĐỖ PHƯƠNG LINH Nữ 06/07/2010 Bình Dương TH Định Phước

14 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC MINH Nữ 17/04/2010 Bình Dương TH Tân Định

15 TRẦN TUỆ MỸ Nữ 07/12/2010 Thừa Thiên HuếTH Định Phước

16 MAI NGUYỄN GIA NGÂN Nữ 05/01/2010 Bình Dương TH Tân Định

17 NGÔ TRÚC NHI Nữ 10/08/2010 Nghệ An TH Tân Định

18 NÔNG NGUYỄN TIẾN PHÁT Nam 08/01/2010 Tp. HCM TH Tân Định

19 THÁI VÕ TIẾN PHÁT Nam 26/07/2010 Bình Dương TH Tân Định

20 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 09/01/2010 Bình Dương TH Tân Định

21 TRẦN NGỌC THÙY TIÊN Nữ 02/08/2010 Bình Định TH Định Phước

22 NGUYỄN BẢO TÍN Nam 19/04/2010 Tp. HCM TH Định Phước

23 NGUYỄN TRẦN THANH TÙNG Nam 11/05/2010 Tp. HCM TH Định Phước

24 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG Nữ 13/03/2010 Bình Dương TH Nguyễn Hiền

25 NGUYỄN HUY THÁI Nam 11/11/2010 Bình Dương TH Tân Định

26 BÙI PHAN NGỌC THÙY Nữ 13/02/2010 Bình Dương TH Tân Định

27 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY Nữ 10/07/2010 Tp. HCM TH Tân Định

28 HOÀNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 24/06/2010 Nam Định TH Định Phước

29 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 26/07/2010 Tp. HCM TH Định Hòa

30 HÀ MINH TRÍ Nam 14/04/2010 Tp. HCM TH Tân Định

31 NGUYỄN BÁ TRÍ Nam 10/01/2010 Tp. HCM TH Định Phước

32 NGUYỄN ANH VINH Nam 02/09/2010 Tp. HCM TH Định Phước

33 VÕ THỊ TƯỜNG VY Nữ 23/07/2010 Cà Mau TH Định Phước

Họ và tên

PHÒNG GDĐT TX. BẾN CÁT DANH SÁCH HỌC SINH 6A15 (TATC)
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ NĂM HỌC: 2021 - 2022
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